
 
 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 26 – LỚP 3 

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 

Loại tiền 

Số tiền 

Gồm các tờ giấy bạc 

500 đồng 1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 

3500 đồng 1 1 1 0 

4000 đồng     

5500 đồng     

6000 đồng     

7000 đồng     

8500 đồng     

9000 đồng     

10 000 đồng     

Bài 2. Các bạn: Hồng, Lan, Cúc, Huệ, Trà cân nặng theo thứ tự là : 32kg, 37kg, 36kg, 40kg 

và 39kg 

Hãy điền vào chỗ chấm: 

a) Hồng nặng: ….kg, Lan nặng …kg 

Cúc nặng: …kg, Trà nặng …kg 

b) Nặng nhất là bạn: … Nhẹ nhất là bạn:… 

c) Nặng hơn bạn Hồng là các bạn: ….………………………………………………… 

Bài 3: Đây là bảng thống kê số sản phẩm của một tổ công nhân làm trong 5 tháng 

Tháng 1 2 3 4 5 

Số sản phẩm 1215 1321 1205 1326 1330 

Hãy điền vào chỗ chấm: 

a) Tháng … làm được nhiều sản phẩm nhất 

b) Tháng … làm được ít sản phẩm nhất 

c) Tháng 3 làm được: … sản phẩm 

d) Tháng 5 làm được nhiều hơn tháng 1 số sản phẩm: … 

Bài 4. Đây là bảng thống kê số học sinh khối lớp 3 

Lớp 3A 3B 3C 3D 3E 

Số học sinh 37 35 40 32 31 

Viết vào chỗ chấm: 



 
a) Lớp 3A có: … học sinh. Lớp … có 31 học sinh 

Lớp 3B có: … học sinh. Lớp … có 40 học sinh 

b) Lớp … có ít học sinh nhất. Lớp … có nhiều học sinh nhất 

c) Tổng số học sinh của cả khối lớp Ba là: … 

Bài 5. Thống kê số gà trong một trại chăn nuôi như sau: 

Năm 2005: Gà trống có 1240 con, gà mái có 1700 con 

Năm 2006: Gà trống có 1320 con, gà mái có 2000 con 

Năm 2007: Gà trống có 1400 con, gà mái có 2050 con 

Điền số gà vào bảng thông kê sau: 

Năm 2005 2006 2007 

Số 

lượng 

gà 

Gà mái Gà trống Gà mái Gà trống Gà mái Gà trống 

................. ................. .................. .................. .................. .................. 

Bài 6. Một cửa hàng trong một ngày đã bán được số gạo như sau: 

Buổi sáng: 1560kg gạo tẻ, 1270kg gạo nếp 

Buổi chiều: 1454kg gạo tẻ, 900kg gạo nếp 

Buổi tối: 1230kg gạo tẻ, 789kg gạo nếp 

a) Hãy điền số liệu trên vào bảng sau 

Buổi 

Số gạo 
Sáng Chiều Tối 

Gạo tẻ    

Gạo nếp    

b) Trong ngày đó cửa hàng bán được: …kg gạo tẻ, …kg gạo nếp 

c) Buổi sáng gạo tẻ bán được nhiều hơn gạo nếp… kg. Buổi chiều gạo nếp bán được ít hơn 

buổi sáng: …kg gạo 

d) Buổi chiều cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo 

e) Buổi tối cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo 

g) Trong ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo 

Bài 7. Mua ba quả trứng gà và một bó hành hết 10 000 đồng. Hỏi giá tiền một bó hành là 

bao nhiêu? Biết giá tiền của một quả trứng là 3000 đồng. 

Bài giải 



 
..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 8 : 2 hộp bút chì màu cùng loại có tất cả 12 chiếc. Hỏi 5 hộp bút chì màu cùng loại đó 

có tất cả bao nhiêu chiếc bút? 

Bài giải 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài 9 : Lập đề toán mà khi giải ta dùng 2 phép tính sau: 
8000 : 4 = 2000 (đồng) 

2000 × 3 = 6000 (đồng) 

Giải bài toán em vừa lập 

Bài toán 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

Bài giải 

..................................................................................................................................... 



 
..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN  

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 

            Loại 

tiền 

Số tiền 

Gồm các tờ giấy bạc 

500 đồng 1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 

3500 đồng 1 1 1 0 

4000 đồng 0 0 2 0 

5500 đồng 1 0 0 1 

6000 đồng 0 1 0 1 

7000 đồng 0 1 3 0 

8500 đồng 1 1 1 1 

9000 đồng 0 0 2 1 

10 000 đồng 1 0 0 2 

( Có nhiều cách làm khác nhau) 

Bài 2. Các bạn: Hồng, Lan, Cúc, Huệ, Trà cân nặng theo thứ tự là : 32kg, 37kg, 36kg, 

40kg và 39kg 

Hãy điền vào chỗ chấm: 

a) Hồng nặng: 32kg, Lan nặng 37kg 

Cúc nặng: 36kg, Trà nặng 39kg 

b) Nặng nhất là bạn: Huệ. Nhẹ nhất là bạn: Hồng 

c) Nặng hơn bạn Hồng là các bạn: Lan, Cúc, Huệ, Trà 

Bài 3: a) Tháng 5 làm được nhiều sản phẩm nhất 

b) Tháng 3 làm được ít sản phẩm nhất 

c) Tháng 3 làm được: 1205 sản phẩm 

d) Tháng 5 làm được nhiều hơn tháng 1 số sản phẩm: 115 

Bài 4. a) Lớp 3A có: 37 học sinh. Lớp 3E có 31 học sinh 

Lớp 3B có: 35 học sinh. Lớp 3C có 40 học sinh 

b) Lớp 3E có ít học sinh nhất. Lớp 3C có nhiều học sinh nhất 

c) Tổng số học sinh của cả khối lớp Ba là: 175 học sinh 

Bài 5. Điền số gà vào bảng thông kê sau: 

Năm 2005 2006 2007 



 
Số 

lượng 

gà 

Gà mái Gà trống Gà mái Gà trống Gà mái Gà trống 

1700 1240 2000 1320 2050 1400 

 

 

Bài 6. a) Hãy điền số liệu trên vào bảng sau 

Buổi 

Số gạo 
Sáng Chiều Tối 

Gạo tẻ  1560kg  1454kg  1230kg 

Gạo nếp  1270kg  900kg  789kg  

b) Trong ngày đó cửa hàng bán được: 4244kg gạo tẻ, 2959kg gạo nếp 

c) Buổi sáng gạo tẻ bán được nhiều hơn gạo nếp 290kg. Buổi chiều gạo nếp bán được ít 

hơn buổi sáng: 554kg gạo 

d) Buổi chiều cửa hàng bán được tất cả: 2354kg gạo 

e) Buổi tối cửa hàng bán được tất cả: 2019kg gạo 

g) Trong ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả: 7203kg gạo 

Bài 7. Mua ba quả trứng gà và một bó hành hết 10 000 đồng. Hỏi giá tiền một bó hành là 

bao nhiêu? Biết giá tiền của một quả trứng là 3000 đồng. 

Bài giải 

Giá tiền của 3 quả trứng gà là:  

3000 × 3 = 9000 ( đồng) 

Giá tiền một bó hành là:  

10000 – 9000= 1000( đồng) 

                      Đáp số: 1000 đồng 

 

Bài 8: 2 hộp bút chì màu cùng loại có tất cả 12 chiếc. Hỏi 5 hộp bút chì màu cùng loại đó 

có tất cả bao nhiêu chiếc bút? 

Bài giải 

Một hộp bút chì cùng loại đó có số chiếc bút là: 

12 : 2 = 6 ( bút chì) 

5 hộp bút chì cùng loại đó có số chiếc bút là: 

6 × 5 = 30 ( bút chì) 

                    Đáp số: 30 bút chì màu 

Bài 9: Lập đề toán mà khi giải ta dùng 2 phép tính sau: 
8000 : 4 = 2000 (đồng) 

2000 × 3 = 6000 (đồng) 

Giải bài toán em vừa lập 



 
Bài toán : Bạn Hương mua 4 quyển vở thì phải trả cô bán hàng 8000 đồng. Hỏi nếu bạn 

Hương mua 3 quyển vở như thế thì phải trả cô bán hàng bao nhiêu tiền biết giá mỗi quyển 

vở là như nhau? 

Bài giải 

Giá tiền một quyển vở là : 

8000 : 4 = 2000 (đồng) 

Nếu bạn Hương mua 3 quyển vở như thế thì phải trả cô bán hàng số tiền là : 

2000 × 3 = 6000 (đồng) 

                      Đáp số : 6000 đồng 
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